
Phụ lục I 
NỘI DUNG, MỨC CHI ĐỂ TỔ CHỨC CÁC KỲ THI CẤP 

 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG; 

 THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP QUỐC GIA; TẬP HUẤN 

 ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI DỰ THI CẤP QUỐC GIA  

(Kèm theo Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh) 

  

Số TT Tên kỳ thi Nội dung chi 

Mức chi/ 

Tiền công 

(1.000đ) 

Đơn vị 
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chú 
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Tốt nghiệp 

trung học 

phổ thông 

1. Ban Chỉ đạo thi        

- Trưởng ban 600 người/ngày   

- Phó Trưởng ban Thường trực 450 người/ngày   

- Phó Trưởng ban 450 người/ngày   

- Ủy viên, thư ký 300 người/ngày   

- Nhân viên phục vụ 200 người/ngày   

2. Hội đồng thi       

- Chủ tịch Hội đồng 600 người/ngày   

- Phó Chủ tịch 450 người/ngày   

- Ủy viên 300 người/ngày   

3. Hội đồng/Ban in sao đề thi       

- Chủ tịch Hội đồng/Trưởng ban 450 người/ngày   

- PCT Hội đồng/Phó Trưởng ban 350 người/ngày   

- Ủy viên, thư ký, công an, bảo 

vệ, phục vụ làm việc cách ly 

(vòng trong) 

250 người/ngày   

- Nhân viên phục vụ, công an, 

bảo vệ vòng ngoài 
200 người/ngày   

- Thành viên bộ phận vận chuyển 

đề thi 
250 người/ngày   
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4. Ban Thư ký        

- Trưởng ban 450 người/ngày   

- Phó Trưởng ban 350 người/ngày   

- Ủy viên 250 người/ngày   

5. Hội đồng/Ban Coi thi       

- Chủ tịch Hội đồng/Trưởng ban 450 người/ngày   

- Phó Chủ tịch Thường trực Hội 

đồng/Phó Trưởng ban Thường trực 
350 người/ngày   

- Phó Chủ tịch Hội đồng/Phó 

Trưởng ban 
350 người/ngày   

- Trưởng điểm thi 350 người/ngày   

- Phó trưởng điểm thi 250 người/ngày   

- Công an vòng trong (24/24) 250 người/ngày   

- Ủy viên, thư ký, giám thị/cán bộ 

coi thi, giám sát 
250 người/ngày   

 - Công an, bảo vệ, phục vụ, y tế 200 người/ngày   

6. Ban/Tổ làm phách       

- Trưởng ban/Tổ trưởng 450 người/ngày   

- Phó Trưởng ban/Tổ phó 350 người/ngày   

- Ủy viên, thư ký, công an, bảo vệ 

làm việc cách ly (vòng trong) 
250 người/ngày   

- Nhân viên phục vụ, y tế (vòng 

trong); phục vụ và bảo vệ vòng 

ngoài 

200 người/ngày   

7. Hội đồng/Ban chấm thi: Hội 

đồng/Ban Chấm thi tự luận; Hội 

đồng/Ban Chấm thi trắc nghiệm; 

      



Số TT Tên kỳ thi Nội dung chi 

Mức chi/ 

Tiền công 

(1.000đ) 

Đơn vị 

tính 

Ghi 

chú 

Hội đồng/Ban phúc khảo tự 

luận; Hội đồng/Ban phúc khảo 

trắc nghiệm; Hội đồng/Ban 

Chấm thẩm định bài thi 

- Chủ tịch Hội đồng/Trưởng ban 450 người/ngày   

- Phó Chủ tịch Thường trực Hội 

đồng/Phó Trưởng ban Thường trực 
350 người/ngày   

- Phó Chủ tịch Hội đồng/Phó 

Trưởng ban 
350 người/ngày   

- Ủy viên/cán bộ chấm thi, thư 

ký, kỹ thuật viên, giám sát 
250 người/ngày   

- Chi cho cán bộ chấm phúc khảo 250 người/ngày   

- Chi cho cán bộ chấm thẩm định 

bài thi 
250 người/ngày   

- Công an, phục vụ vòng trong 

(24/24) 
250 người/ngày   

- Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ 200 người/ngày   

8. Tiền công chấm thi: 

Chấm bài thi tự luận, bài thi nói 

và bài thi thực hành 

Chấm phúc khảo bài thi tự luận, 

bài thi trắc nghiệm 

      

- Bài thi tự luận (tối thiểu chấm 

12 bài/ngày/người) 
250 người/ngày   

- Bài thi trắc nghiệm (tối thiểu 

chấm 230 bài/ngày/người) 
250 người/ngày   

9. Tiền công chi cho công tác 

thanh tra, kiểm tra trước, trong 

và sau khi thi (áp dụng đối với 

thanh tra kiêm nhiệm) 

      



Số TT Tên kỳ thi Nội dung chi 

Mức chi/ 

Tiền công 

(1.000đ) 

Đơn vị 

tính 

Ghi 

chú 

- Trưởng đoàn thanh tra 450 người/ngày   

- Phó trưởng đoàn 350 người/ngày   

- Thành viên, thư ký đoàn thanh tra 250 người/ngày    
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Thi chọn 

học sinh 

giỏi quốc 

gia trung 

học phổ 

thông các 

môn văn 

hóa 

1. Hội đồng/Ban Coi thi     

- Chủ tịch Hội đồng/Trưởng ban 450 người/ngày  

- Phó Chủ tịch Thường trực Hội 

đồng/Phó Trưởng ban Thường trực 
350 người/ngày   

- Phó chủ tịch Hội đồng/Phó 

Trưởng ban 
350 người/ngày   

- Công an vòng trong (24/24) 250 người/ngày   

- Ủy viên, thư ký, giám thị/cán bộ 

coi thi 
250 người/ngày   

- Công an, bảo vệ, y tế, phục vụ 200 người/ngày   

2. Tiền công tập huấn các đội 

tuyển dự thi kỳ thi chọn học sinh 

giỏi quốc gia 

      

Tiền công cho cán bộ phụ trách lớp 

tập huấn 
200 người/ngày   

Tiền công biên soạn và giảng dạy 

lý thuyết 
250 Tiết   

Tiền công biên soạn và giảng dạy 

thực hành 
250 Tiết   

Tiền công trợ lý thí nghiệm, thực hành 94 Tiết    

 
 


